TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7 Tuần 23: từ ngày 28/02 đến ngày 05/3/2022

TIẾT 1:

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=J9spULRP8sg
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)

I. Câu chủ động và câu bị động:

1.Ví dụ:

a. Mọi người / yêu mến em. 

         CN          VN

( Câu chủ động.
b. Em / được mọi người yêu mến.

CN       VN

( Câu bị động.

c. Con mèo/ vồ con chuột.
         CN   /       VN

( Câu chủ động.

d. Con chuột/ bị con mèo vồ.       

CN         VN

( Câu bị động.

2. Ghi nhớ (SGK)
II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:

1. Ví dụ:

- Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.

-> Vì :

 - Tạo liên kết câu, câu văn có sự mạch lạc, thống nhất.

- Thay đổi cách diễn đạt tránh lặp cấu trúc câu.
2. Ghi nhớ 2: sgk (58 ).

III.Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 23
TIẾT 2:

CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (Tiếp theo)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=_TfxP6GJz7o
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)

I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động:

1.Ví dụ:

a. Ví dụ 1:

- Giống nhau: Về nội dung  vì cùng miêu tả 1 sự việc, cùng chuyển đối tượng của hoạt động lên đầu câu làm chủ ngữ.

- Khác nhau: Về hình thức 2 câu này khác nhau: Câu a có dùng từ "được", câu b không dùng từ "được".

=> Có 2 cách chuyển đổi

b. Ví dụ 2:

- Bạn em được giải nhất trong kì thi học sinh giỏi.

- Tay em bị đau.

-> Không phải câu bị động

2. Ghi nhớ : Sgk (64 ).

III.Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 23
TIẾT 3:

DÙNG CỤM CHỦ – VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=i5kPzsLZUy0
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Thế nào là dùng cụm C-V để mở rộng câu:

1. Ví dụ: 

* Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có , luỵên những tình cảm ta sẵn có.

* Cấu tạo của cụm danh từ

	Phần trước
	Phần trung tâm
	Phần sau (phụ)

	những
	tình cảm
	ta không có

	những
	tình cảm
	ta sẵn có


- Cấu tạo của phụ ngữ:

ta / không có     ta / sẵn có

CN /VN           CN/VN

=> Cụm chủ vị làm định ngữ

2. Kết luận:

*Ghi nhớ: SGK –T68

II. Các trường hợp dùng cụm C-V để mở rộng câu:

1. Ví dụ :
a. Chị Ba đến / khiến tôi rất vui và vững tâm. 

=> Chủ ngữ là một cụm c-v
b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta / tinh thần rất hăng hái. 

=> Vị ngữ là một cụm c-v

c. Chúng ta // có thể nói rằng trời /sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen. 

=> Phụ ngữ của cụm động từ là một cụm c-v
d. Nói cho đúng thì phẩm giá của TV// chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày CMT8 /thành công. 

=>Phụ ngữ của cụm DT là một cụm c-v
3. Ghi nhớ : sgk (69 )

III. Luyện tập: Học sinh hoàn thành bài tập tuần 23

TIẾT 4:

DÙNG CỤM CHỦ- VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU : LUYỆN TẬP (tiếp theo)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=kbXgGKbtZqA
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)

I. Ôn tập lý thuyết:

1- Dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu:

2- Các tr​ường hợp dùng cụm chủ- vị để mở rộng câu:

II- Luyện tập 

Bài tập 1:

a) - Khí hậu nước ta / ấm áp
=> Cụm C - V làm chủ ngữ
- Ta quanh năm/ trồng trọt, / thu hoạch bốn mùa
C / V1 / V2
=> Cụm C - V1,V2 làm phụ ngữ cho cụm động từ “Cho phép” - Bổ ngữ
b) - Các thi sĩ /ca tụng .... đẹp
C / V
- .. tiếng chim /kêu, tiếng suối/ chảy…
C / V /              C / V
=> Cụm C - V làm phụ ngữ cho danh từ “khi 1”
c) - Những tục lệ tốt đẹp ấy/ mất dần => Bổ ngữ 1
- Những nhận thức bóng bảy, hào nhoáng và thô kệch / bắt chước người ngoài => Bổ ngữ 2
 Bài tập 2:
a. Chúng em học giỏi khiến cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.
b. Nhà văn H. Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích.
c. Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.
d) Cách mạng tháng Tám thành công đã khiến cho TV có một bước phát triển mới, một số phận mới.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Viết đoạn văn ngắn từ 4- 6 câu trình bày cảm nhận của em về câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” thuộc chủ đề  “Tục ngữ về con người và xã hội”

* DẶN DÒ: 

- Ghi nội dung bài, và làm bài tập trên k12 online. 

- Chuẩn bị bài mới: Tục ngữ về con người và xã hội 
- Vào K12Online xem lại bài giảng, làm bài tập củng cố, hoàn thành nội dung học tập. 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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